Tầm quan trọng của ATLĐ đối với các doanh nghiệp 
A. Đem lại năng lực cao .

B. Tăng chi phí cho việc sửa chữa thiết bị hư hỏng
C. Tăng chi phí về giáo dục .
D. Tránh được những thiệt hại về kinh tế khác.
Tầm quan trọng của ATLĐ đối với các doanh nghiệp 
A. Làm tăng những thiệt hại về kinh tế khác .
B. Làm giảm hiệu quả lao động .

C. Giảm chi phí khấu hao máy móc .
D. Đem lại năng suất cao.

Tầm quan trọng của an toàn lao động đối với công nhân 
A. Làm người lao động không hài lòng
B. Giảm nhiệt tình làm việc .

C. Công nhân phải trả tiền thuốc men .
D. Công nhân được bảo vệ khỏi sự nguy hiểm.
Tầm quan trọng của an toàn lao động đối với công nhân 
A. Làm người lao động nghỉ hưu sớm .
B. Công nhân không ý thức công việc .

C. Công nhân không được bảo vệ khỏi sự nguy hiểm .   D. Nâng cao nhiệt tình làm việc.

Tầm quan trọng của an toàn lao động đối với cộng đồng 
A. Giảm lợi nhuận cho xã hội .
B. Tăng những thiệt hại khác.

C. Tăng những chi phí cố định.   D. Giảm đáng kể nhu cầu về dịch vụ cho những tình trạng khẩn cấp . 
Đối tượng áp dụng của Luật an toàn, vệ sinh lao động là:

A. Người sử dụng thiết bị lao động cá nhân .
B. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu .

C. Người lao động không còn làm việc .
D. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề.  
Chính sách của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động: Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động, người lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động:
A. Không hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động .


B. Không hỗ trợ  phòng ngừa khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .

C. Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động hạ các tiêu chuẩn kỹ thuật .

D. Đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động.
Nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
A. Không bảo đảmquyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn,vệ sinh lao động, B. Không tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động;
C. Tham vấn ý kiến tổ chức chính quyền, ban giám đốc đại diện người sử dụng lao động .

D. ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động.
Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền sau đây:
A. Được bảo đảm các điều kiện làm việc không công bằng, thiếu an toàn, mất vệ sinh lao động trong quá trình lao động, tại nơi làm việc;
B. Không được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng, chống; được đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;
C. Không được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; 
D. Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình 
Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có quyền sau đây:
A. Yêu cầu người lao động không phải chấp hành các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc .

B. Khen thưởng người lao động chưa chấp hành tốt và không kỷ luật người lao động vi phạm trong việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động;
C. Không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
D. Huy động người lao động tham gia ứng cứu khẩn cấp, khắc phục sự cố, tai nạn lao động. 
Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận an toàn, vệ sinh lao động có quyền sau đây:
A. Đình chỉ hoạt động của máy, thiết bị có nhãn mát hạn sử dụng;
B. Không tham dự lớp huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.
C. Không có chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật và có hiểu biết về thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở.
D. Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc hoặc có thể quyết định tạm đình chỉ công việc trong trường hợp khẩn cấp khi phát hiện các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời phải báo cáo người sử dụng lao động;
Những nguyên nhân có thể gây ra tai nạn điện:

A. Thiếu các hiểu biết về an toàn giao thông .
B. Thao tác cẩn thận .

C. Sử  dụng thiết bị an toàn .        D. Không tuân theo các quy tắc về an toàn điện.

Những nguyên nhân có thể gây ra tai nạn điện:

A. Hiểu biết về an toàn điện .
B. Tuân theo các quy tắc về an toàn điện .

C. Thực hiện các thao tác theo quy trình  .       
D. Không sử dụng thiết bị an toàn.        

 Trị số an toàn của cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua người là 

A. Lớn hơn 80mA.
B. Nhỏ hơn 80mA.

C. Lớn hơn 8 mA.
D. Nhỏ hơn 8mA.

Trị số an toàn của cường độ dòng điện một chiều chạy qua người là 

A. Lớn hơn 7A.
B. Nhỏ hơn 7mA.

C. Lớn hơn 70mA.
D. Nhỏ hơn 70mA

Dòng điện đi qua cơ thể con người gây nên phản ứng sinh lý phức tạp như 

A. Cơ quan thần kinh tăng điều khiển các giác quan bên trong của người ,

B. Cơ quan hô hấp tăng cường hoạt động .

C. Tăng khả năng tuần hoàn máu .

D. Làm tê liệt cơ bắp.

Dòng điện đi qua cơ thể con người gây nên phản ứng sinh lý phức tạp như 

A. Tăng khả năng vận động 
B. Huỷ hoại quần áo bảo hộ .

C. Giảm trí nhớ, nói lắp
                                       D. Huỷ hoại cơ quan thần kinh điều khiển. 

Điện trở của cơ thể người:

A.  Do lớp mỡ có điện trở lớn nhất
B. Chủ  yếu do quần áo mặc có điện trở lớn nhất

 C.  Do chiều cao mỗi người 
 D. Da có điện trở lớn nhất 

Điện trở của người không ổn định và phụ thuộc:

A.  Thời tiết

B.  môi trường, từ  trường xung quanh .

C. điều kiện làm việc

D. trạng thái sức khoẻ của cơ thể, trạng thái thần kinh

Mức độ nguy hiểm của điện giật tuỳ theo:

A. Thời gian làm việc .

B. Tần suất dòng điện .

C. Đường đi của điện áp .

D. Biên độ dòng điện (trị số dòng điện).

Mức độ nguy hiểm của điện giật tuỳ theo:

A. Biên độ điện trở  .

B. Tần số tụ điện .

C. Thời gian làm việc .

D. Đường đi của dòng điện.

Con đường dòng điện đi từ chân qua chân thì phân lượng dòng điện qua tim là 

A. 0.1%.

B. 0.2%.

C. 0.3%.

D. 0.4%.

Con đường dòng điện đi từ từ tay qua tay thì phân lượng dòng điện qua tim là 

A. 7 %.

B. 1.2 %.

C. 5 %.

D. 3.3 %.

Tần số dòng điện gây nguy hiểm nhất là:

A. 20 -40 Hz.

B. 60 -100 Hz.

C. 10 -20 Hz.

D. 40 -60 Hz.

Trong môi trường làm việc nguy hiểm nhiều dễ gây ra các tai nạn về điện là môi trường có yếu tố :

A. Ánh sáng nơi  làm việc phù hợp .

B. Sàn nhà có điện trở lớn được làm bằng vật liệu không dẫn điện .

C. Nhiệt độ của môi trường nhỏ hơn 300C .

D. Độ ẩm tương đối của môi trường luôn trên 75%.

Các nguyên nhân gây tai nạn điện thường gặp là 

A. Do con người chạm vào các máy móc sử dụng điện đang hoạt động .

B. Quá đông người làm việc .

C. Không gian làm việc chật hẹp .

D. Khoảng cách giữa người và đường dây cao thế gần hơn khoảng cách an toàn tối thiểu.

Các nguyên nhân gây tai nạn điện thường gặp là 

A. Do tuân theo khoảng cách an toàn tối thiếu .

B. Thiếu dụng cụ làm việc .

C. Không gian làm việc chật hẹp .

D. Do con người chạm vào các bộ phận hở vỏ bảo vệ .

Tình huống dễ gây tai nạn điện thường gặp là:

A. Sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện đang ngắt nguồn.

B. Các thiết bị đóng - cắt điện an toàn.

C. Các vỏ cách điện của thiết bị, động cơ đang dùng điện còn tốt .

D. Do vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn.

 [<br>

Các biện pháp đề phòng tai nạn điện:

A. Sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện phải thực hiện nhanh .

B. Không cách điện cho dây dẫn, thiết bị máy móc khi sửa chữa .

C. Sử dụng điện áp cao, không sử dụng các thiết bị tự động cắt điện bảo vệ.

D. Nối đất bảo vệ thiết bị điện.

Các biện pháp đề phòng tai nạn điện:

A. Tổ chức nơi làm việc tùy ý .

B. Trang bị đầy đủ phương tiện đi lại nơi làm việc.

C. Sử dụng các thiết bị tự động cắt điện bảo vệ có kích thước nhỏ gọn .

D. Đảm bảo khoảng cách an toàn, đảm bảo cách điện các trang thiết bị điện.

Các biện pháp đề phòng tai nạn điện:

A. Tổ chức nơi làm việc kín đáo .

B. Kiểm tra thiết bị khi không sử dụng được .

C. Sử dụng các thiết bị tự động cắt điện bảo vệ chưa kiểm định .

D. Trang bị đầy đủ phương tiện làm việc.

Để đảm bảo an toàn điện cần phải thực hiện đúng các quy định: Nhân viên kỹ thuật phải :
A. ăn mặc kín đáo .

B. có kỹ năng giao tiếp tốt .

C. hiểu biết về nơi làm việc.

D. hiểu biết về kỹ thuật điện, hiểu rõ các thiết bị, sơ đồ và các bộ phận có thể gây ra nguy hiểm.

Trước khi sử dụng các thiết bị điện cần kiểm tra:

A. giá trị sử dụng các thiết bị, dụng cụ .

B. Trị số điện dung cách điện cho phép .

C. vận hành theo đúng ý thích cá nhân .

D. Cách điện giữa các pha với nhau, giữa pha và vỏ.

Trước khi sử dụng các thiết bị điện cần 

A. Nghiêm chỉnh sử dụng thiết bị điện đúng thao tác .

B. kiểm tra trị số điện dung cách điện cho phép:

C. kiểm tra  khối lượng thiết bị điện .

D. Trị số điện trở cách điện cho phép.

Biện pháp cấp cứu người bị tai nạn điện:

A. Nới rộng quần áo nạn nhân, tiến hành hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân bất tỉnh .

B. Đặt nạn nhân nằm sấp, tiến hành hố hấp nhân tạo nếu nạn nhân bị bất tỉnh .
C. Kéo nạn nhân ra khỏi vật mang điện, ngắt nguồn điện, cử người đi mời thầy thuốc.

D. Ngắt dòng điện, tách nạn nhân ra khỏi vật mang điện, hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân bất tỉnh.

Nguyên tắc sơ cứu người bị tai nạn điện:

A. Cho đến khi nạn nhân ngừng thở.

B. Cho đến khi có chỉ định của người nhà bệnh nhân .
C. Trong vòng 3 phút đầu tiên sau khi bị tai nạn.

D. Cho đến khi nạn nhân tự thở lại được.

Để tránh tai nạn điện do điện áp bước ( khi người đi chân không) :

A. Đi bộ ra khỏi vùng có điện áp bước .

B. Đứng tại chỗ kêu cứu .
C. Chạy nhanh ra khỏi vùng có điện áp bước.

D. Nhảy 1 chân nhanh ra khỏi vùng có điện áp bước.

Dựa vào phân loại theo đặc tính cháy nổ, môi chất lạnh thuộc nhóm 1 có đặc tính: 

A. Không cháy, không gây nổ, độc hại đáng kể với người .


B. Không cháy, gây nổ, không độc hại đáng kể với người

C. độc hại và ăn mòn, không cháy, không gây nổ,

D. Không cháy, không gây nổ, không độc hại đáng kể với người.

Môi chất lạnh thuộc nhóm 1 : Thuộc nhóm này gồm có:
A. R12, R22, NH3


B. R12, Butan , NH3

C. R12, R22, Butan .

D. R12, R22, R502.

Trong điều kiện bình thường các môi chất lạnh : 

A. gây cháy nổ.


B. gây cháy nổ với ngọn lửa nhỏ

C. không gây cháy nổ khi nhiệt độ xuống thấp .

D. không gây cháy nổ.

Tính cháy nổ của mỗi môi chất lạnh phụ thuộc vào : 

A. bình chứa .


B. nơi sản xuất .

C. nhiệt độ tuyệt đối của môi trường tiếp xúc của môi chất.

D. nồng độ khi hỗn hợp với không khí.

yêu cầu chai chứa gas 

A. Thành chai phải nhẵn, không rạn nứt, không cần kiểm định đúng quy định.


B. không rĩ sét, rạn nứt nhẹ , móp méo không đáng kể .

C. Thành chai phải mỏng, không rĩ sét, không rạn nứt .

D. Thành chai phải nhẵn, không rĩ sét, không rạn nứt, không móp méo, kiểm định đúng quy định. 

yêu cầu màu sắc chai chứa gas :

A. Từ 3 màu trở lên .

B. Màu sắc bất kỳ .

C. Luôn là Màu đen .

D. đúng quy định của nhà sản xuất.

Môi chất lạnh gây ra độc hại cho cơ thể con người: 

A. Gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa

B. Gây tổn thương phần mềm cho cơ thể người .

C. Gây tổn thương phần cứng cho cơ thể người

D. Gây kích thích niêm mạc mắt.

Môi chất lạnh gây ra độc hại cho cơ thể con người: 

A. Gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa

B.  Gây ảnh hưởng đến hô hấp : làm tăng nhịp tim .

C.  Gây ảnh hưởng đến thần kinh: làm khó ngủ .

D.  Gây mùi khó ngửi

Môi chất lạnh khi thoát ra ngoài khí quyển : 

A. Gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa

B.  Gây ảnh hưởng đến đời sống .

C.  Làm giảm tia cực tím .

D.  Gây phá hủy tầng ozon.

Tác hại khi mất tầng ozon của khí quyển

A.  Làm giảm khả năng mắc bệnh ung thư da.

B.  Làm gia tăng dân số .

C.  Làm thời tiết mát mẻ quanh năm vì mưa nhiều .

D.  Làm biến đổi thời tiết và khí hậu toàn cầu.

Trong an toàn cho vận hành sửa chữa hệ thống lạnh, các yêu cầu về áp suất:

A. Từng thiết bị lạnh phải không được thử nghiệm riêng lẽ trước khi lắp đặt .


B. Thiết bị lạnh phải được thử nghiệm toàn hệ thống.

C. Thiết bị lạnh phải được thử nghiệm từng cụm và cuối cùng là toàn hệ thống.

D. Từng thiết bị lạnh phải được thử nghiệm riêng lẽ trước khi lắp đặt, sau đó là từng cụm và cuối cùng là toàn hệ thống.

Trong an toàn cho vận hành sửa chữa hệ thống lạnh, là các yêu cầu về :

A. bảo dưỡng đ ịnh kỳ .


B. an toàn trong thiết kế nhà xưởng .

C. an toàn về trang thiết bị, kỹ thuật .

D. môi chất, vận hành, lắp đặt thiết bị.

Khi tháo môi chất ra khỏi hệ thống phải tuân thủ theo quy định

A. Chỉ cần nạp vào một bình chứa nào đó cũng được .


B. Cho theo cống thoát nước không cần thu hồi .

C. Xả trực tiếp ra môi trường bên ngoài .

D. Nạp đúng vào bình chứa đã qui định.

Khi thao tác nạp môi chất lạnh vào hệ thống phải tuân thủ theo quy định

A. Ai thao tác nạp cũng được .


B. Bất kỳ người nào biết quy trình nạp .

C. Nạp bất kỳ môi chất nào vào hệ thống cũng được .

D. Phải đúng nhân viên có kỹ thuật và nhiệm vụ.

Khi tiến hành nạp môi chất lạnh, vận hành, sửa chữa hệ thống lạnh người thực hiện là:

A. Nhân viên trong công ty thực hiện .


B. Người có kiến thức chuyên môn về điện .

C. Bất kỳ ai cũng thực hiện được .

D. Người được quản lý giao nhiệm vụ

yêu cầu phòng máy trong xây dựng lắp đặt:

A. Vị trí phòng máy gần khu tập trung khu đông người .


B. Cửa ra vào 1 cái và đúng quy cách .

C. Nền nhà bằng phẳng, rãnh đặt đường ống phải hở để thao tác .

D. Thông gió tự nhiên và nhân tạo.  

yêu cầu phòng máy khi có sự cố thiết bị trong phòng máy :

A. Trên bàn trực ca phải có số điện thoại của cá nhân .


B. Chứa xăng dầu và các chất dễ gây cháy nổ trong phòng máy.

C. Khoảng cách giữa các bộ phận chuyển động của máy, giữa phần nhô ra của máy nén với bảng điều khiển không nhỏ hơn 0,1m .

D. Phòng máy phải niêm yết đầy đủ sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ đường ống, quy trình vận hành…

các thiết bị điện trong hệ thống lạnh: 

A. Không phải tuân theo quy tắc xây dựng các trạm điện và quy phạm nối đất các thiết bị điện.


B. đặt các trạm phân phối, trạm biến thế trong cùng tòa nhà phòng máy và thiết bị lạnh.

C. Động cơ điện của quạt gió đặt trong phòng máy đảm bảo thông gió khi cần thiết.

D. Phòng máy phải niêm yết đầy đủ sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ đường ống, quy trình vận hành…

yêu cầu phòng máy khi có sự cố thiết bị trong phòng máy :

A. Trên bàn trực ca phải có số điện thoại của cá nhân .


B. Chứa xăng dầu và các chất dễ gây cháy nổ trong phòng máy.

C. Khoảng cách giữa các bộ phận chuyển động của máy, giữa phần nhô ra của máy nén với bảng điều khiển không nhỏ hơn 0,1m .

D. Phòng máy phải có chống sét.

yêu cầu màu sơn đường ống đối với freon  : 

A.Ông dẫn lỏng : trắng .   

B. Ống hút : đen .

C. Ống dẫn nước: đỏ

D. Ông đảy: đỏ                     



